PHÂN CÔNG TĂNG CƯỜNG, HỖ TRỢ PHÂN LUỒNG, SÀNG LỌC BỆNH NHÂN TẠI KHU VỰC ĐÓN TIẾP (Cổng chính)
Tuần 22:
	TT
	Thứ
(ngày, tháng)
	Khoa, Phòng, Bộ phận hỗ trợ
	Cán bộ Khoa Khám bệnh
	Ghi chú

	1
	Thứ Năm
(27/5/2021)
	Khoa ATTP-YTCC&DD
	Vi Thị Trang
	

	2
	Thứ Sáu
(28/5/2021)
	Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ
	Vi Thị Trang
	

	3
	Thứ Bảy
(29/5/2021)
	
	Lang Thị Chiến
	

	4
	Chủ Nhật
(30/5/2021)
	
	Nguyễn Tuấn Anh
	


Tuần 23:	
	TT
	Thứ
(ngày, tháng)
	Khoa, Phòng, Bộ phận hỗ trợ
	Cán bộ Khoa Khám bệnh
	Ghi chú

	1
	Thứ Hai
(31/5/2021)
	Cơ sở điều trị Methadone
	Lang Thị Hoa
	

	2
	Thứ Ba
(01/6/2021)
	Phòng Dân số
	Vi Thị Hải Hậu
	

	3
	Thứ Tư
(02/6/2021
	Khoa Nội Nhi Lây
	Lê Thị Nga
	

	4
	Thứ Năm
(03/6/2021)
	Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
	Sầm Thị Hà
	

	5
	Thứ Sáu
(04/6/2021)
	Khoa YHCT-PHCN
	Vi Thị Trang
	

	6
	Thứ Bảy
(05/6/2021)
	
	Nguyễn Tuấn Anh
	

	7
	Chủ Nhật
(06/6/2021)
	
	Vi Thị Lan
	










Tuần 24:	
	TT
	Thứ
(ngày, tháng)
	Khoa, Phòng, Bộ phận hỗ trợ
	Cán bộ Khoa Khám bệnh
	Ghi chú

	1
	Thứ Hai
(07/6/2021)
	Khoa Kiểm soát bệnh tật
	Vi Thị Trang
	

	2
	Thứ Ba
(08/6/2021)
	Phòng Tổ chức-Hành chính
	Lê Thị Nga
	

	3
	Thứ Tư
(09/6/2021
	Khoa Ngoại TH
	Sầm Thị Hà
	

	4
	Thứ Năm
(10/6/2021)
	Khoa ATTP-YTCC&DD
	Lang Thị Chiến
	

	5
	Thứ Sáu
(11/6/2021)
	Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ
	Nguyễn Tuấn Anh
	

	6
	Thứ Bảy
(12/6/2021)
	
	Vi Thị Lan
	

	7
	Chủ Nhật
(13/6/2021)
	
	Hồ Thị Thanh
	


Tuần 25:	
	TT
	Thứ
(ngày, tháng)
	Khoa, Phòng, Bộ phận hỗ trợ
	Cán bộ Khoa Khám bệnh
	Ghi chú

	1
	Thứ Hai
(14/6/2021)
	Cơ sở điều trị Methadone
	Vi Thị Trang
	

	2
	Thứ Ba
(15/6/2021)
	Phòng Dân số
	Lang Thị Hoa
	

	3
	Thứ Tư
(16/6/2021
	Khoa Nội Nhi Lây
	Vi Thị Lan
	

	4
	Thứ Năm
(17/6/2021)
	Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
	Vi Thị Hải Hậu
	

	5
	Thứ Sáu
(18/6/2021)
	Khoa YHCT-PHCN
	Lang Thị Chiến
	

	6
	Thứ Bảy
(19/6/2021)
	
	Hồ Thị Thanh
	

	7
	Chủ Nhật
(20/6/2021)
	
	Lê Thị Nga
	








Tuần 26:	
	TT
	Thứ
(ngày, tháng)
	Khoa, Phòng, Bộ phận hỗ trợ
	Cán bộ Khoa Khám bệnh
	Ghi chú

	1
	Thứ Hai
(21/6/2021)
	Khoa Kiểm soát bệnh tật
	Vi Thị Trang
	

	2
	Thứ Ba
(22/6/2021)
	Phòng Tổ chức-Hành chính
	Nguyễn Tuấn Anh
	

	3
	Thứ Tư
(23/6/2021
	Khoa Ngoại TH
	Lê Thị Nga
	

	4
	Thứ Năm
(24/6/2021)
	Khoa ATTP-YTCC&DD
	Lang Thị Hoa
	

	5
	Thứ Sáu
(25/6/2021)
	Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ
	Sầm Thị Hà
	

	6
	Thứ Bảy
(26/6/2021)
	
	Lê Thị Nga
	

	7
	Chủ Nhật
(27/6/2021)
	
	Sầm Thị Hà
	


Tuần 27:	
	TT
	Thứ
(ngày, tháng)
	Khoa, Phòng, Bộ phận hỗ trợ
	Cán bộ Khoa Khám bệnh
	Ghi chú

	1
	Thứ Hai
(28/6/2021)
	Cơ sở điều trị Methadone
	Vi Thị Trang
	

	2
	Thứ Ba
(29/6/2021)
	Phòng Dân số
	Lang Thị Hoa
	

	3
	Thứ Tư
(30/6/2021
	Khoa Nội Nhi Lây
	Sầm Thị Hà
	

	4
	Thứ Năm
(01/7/2021)
	Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
	Lê Thị Nga
	

	5
	Thứ Sáu
(02/7/2021)
	Khoa YHCT-PHCN
	Vi Thị Trang
	

	6
	Thứ Bảy
(03/7/2021)
	
	Sầm Thị Hà
	

	7
	Chủ Nhật
(04/7/2021)
	
	Lang Thị Chiến
	










Tuần 28:	
	TT
	Thứ
(ngày, tháng)
	Khoa, Phòng, Bộ phận hỗ trợ
	Cán bộ Khoa Khám bệnh
	Ghi chú

	1
	Thứ Hai
(05/7/2021)
	Khoa Kiểm soát bệnh tật
	Vi Thị Trang
	

	2
	Thứ Ba
(06/7/2021)
	Phòng Tổ chức-Hành chính
	Lê Thị Nga
	

	3
	Thứ Tư
(07/7/2021
	Khoa Ngoại TH
	Sầm Thị Hà
	

	4
	Thứ Năm
(08/7/2021)
	Khoa ATTP-YTCC&DD
	Lang Thị Hoa
	

	5
	Thứ Sáu
(09/7/2021)
	Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ
	Vi Thị Lan
	

	6
	Thứ Bảy
(10/7/2021)
	
	Lang Thị Chiến
	

	7
	Chủ Nhật
(11/7/2021)
	
	Nguyễn Tuấn Anh
	


Tuần 29:	
	TT
	Thứ
(ngày, tháng)
	Khoa, Phòng, Bộ phận hỗ trợ
	Cán bộ Khoa Khám bệnh
	Ghi chú

	1
	Thứ Hai
(12/7/2021)
	Khoa Dược-TTB-VTYT
	Vi Thị Trang
	

	2
	Thứ Ba
(13/7/2021)
	Khoa Xét nghiệm-CĐHA
	Sầm Thị Hà
	

	3
	Thứ Tư
(14/7/2021
	Cơ sở điều trị Methadone
	Lang Thị Chiến
	

	4
	Thứ Năm
(15/7/2021)
	Phòng Dân số
	Lang Thị Hoa
	

	5
	Thứ Sáu
(16/7/2021)
	Khoa Nội Nhi Lây
	Lê Thị Nga
	

	6
	Thứ Bảy
(17/7/2021)
	
	Nguyễn Tuấn Anh
	

	7
	Chủ Nhật
(18/7/2021)
	
	Vi Thị Lan
	








Tuần 30:	
	TT
	Thứ
(ngày, tháng)
	Khoa, Phòng, Bộ phận hỗ trợ
	Cán bộ Khoa Khám bệnh
	Ghi chú

	1
	Thứ Hai
(19/7/2021)
	Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
	Vi Thị Trang
	

	2
	Thứ Ba
(20/7/2021)
	Khoa YHCT-PHCN
	Nguyễn Tuấn Anh
	

	3
	Thứ Tư
(21/7/2021
	Khoa Kiểm soát bệnh tật
	Lang Thị Hoa
	

	4
	Thứ Năm
(22/7/2021)
	Phòng Tổ chức-Hành chính
	Lê Thị Nga
	

	5
	Thứ Sáu
(23/7/2021)
	Khoa Ngoại TH
	Sầm Thị Hà
	

	6
	Thứ Bảy
(24/7/2021)
	
	Vi Thị Lan
	

	7
	Chủ Nhật
(25/7/2021)
	
	Hồ Thị Thanh
	


Tuần 31:	
	TT
	Thứ
(ngày, tháng)
	Khoa, Phòng, Bộ phận hỗ trợ
	Cán bộ Khoa Khám bệnh
	Ghi chú

	1
	Thứ Hai
(26/7/2021)
	Khoa ATTP-YTCC&DD
	Vi Thị Trang
	

	2
	Thứ Ba
(27/7/2021)
	Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ
	Nguyễn Tuấn Anh
	

	3
	Thứ Tư
(28/7/2021
	Khoa Dược-TTB-VTYT
	Vi Thị Lan
	

	4
	Thứ Năm
(29/7/2021)
	Khoa Xét nghiệm-CĐHA
	Lang Thị Hoa
	

	5
	Thứ Sáu
(30/7/2021)
	Cơ sở điều trị Methadone
	Lang Thị Chiến
	

	6
	Thứ Bảy
(31/7/2021)
	
	Hồ Thị Thanh
	

	7
	Chủ Nhật
(01/8/2021)
	
	Lê Thị Nga
	








Tuần 32:	
	TT
	Thứ
(ngày, tháng)
	Khoa, Phòng, Bộ phận hỗ trợ
	Cán bộ Khoa Khám bệnh
	Ghi chú

	1
	Thứ Hai
(02/8)
	Phòng Dân số
	Vi Thị Trang
	

	2
	Thứ Ba
(03/8)
	Khoa Nội Nhi Lây
	Vi Thị Lan
	

	3
	Thứ Tư
(04/8)
	Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
	Sầm Thị Hà
	

	4
	Thứ Năm
(05/8)
	Khoa YHCT-PHCN
	Nguyễn Tuấn Anh
	

	5
	Thứ Sáu
(06/8)
	Khoa Kiểm soát bệnh tật
	Lang Thị Hoa
	

	6
	Thứ Bảy
(07/8)
	
	Sầm Thị Hà
	

	7
	Chủ Nhật
(08/8)
	
	Nguyễn Tuấn Anh
	


Tuần 33:	
	TT
	Thứ
(ngày, tháng)
	Khoa, Phòng, Bộ phận hỗ trợ
	Cán bộ Khoa Khám bệnh
	Ghi chú

	1
	Thứ Hai
(09/8)
	Phòng Tổ chức-Hành chính
	Vi Thị Trang
	

	2
	Thứ Ba
(10/8)
	Khoa Ngoại TH
	Nguyễn Tuấn Anh                                                        
	

	3
	Thứ Tư
(11/8)
	Khoa ATTP-YTCC&DD
	Lang Thị Hoa
	

	4
	Thứ Năm
(12/8)
	Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ
	Vi Thị Trang
	

	5
	Thứ Sáu
(13/8)
	Khoa Dược-TTB-VTYT
	Lang Thị Hoa
	

	6
	Thứ Bảy
(14/8)
	
	Hồ Thị Thanh
	

	7
	Chủ Nhật
(15/8)
	
	Sầm Thị Hà
	








Tuần 34:	
	TT
	Thứ
(ngày, tháng)
	Khoa, Phòng, Bộ phận hỗ trợ
	Cán bộ Khoa Khám bệnh
	Ghi chú

	1
	Thứ Hai
16/8
	Khoa Xét nghiệm-CĐHA
	Vi Thị Trang
	

	2
	Thứ Ba
17/8
	Cơ sở điều trị Methadone
	Sầm Thị Hà
	

	3
	Thứ Tư
18/8
	Phòng Dân số
	Nguyễn Tuấn Anh
	

	4
	Thứ Năm
19/8
	Khoa Nội Nhi Lây
	Lang Thị Hoa
	

	5
	Thứ Sáu
20/8
	Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
	Vi Thị Trang
	

	6
	Thứ Bảy
21/8
	
	Lang Thị Chiến
	

	7
	Chủ Nhật
22/8
	
	Hồ Thị Thanh 
	


Tuần 35:	
	TT
	Thứ
(ngày, tháng)
	Khoa, Phòng, Bộ phận hỗ trợ
	Cán bộ Khoa Khám bệnh
	Ghi chú

	1
	Thứ Hai
23/8
	Khoa YHCT-PHCN
	Vi Thị Trang
	

	2
	Thứ Ba
24/8
	Khoa Kiểm soát bệnh tật
	Lê Thị Nga
	

	3
	Thứ Tư
25/8
	Phòng Tổ chức-Hành chính
	Lang Thị Chiến
	

	4
	Thứ Năm
26/8
	Khoa Ngoại TH
	Lang Thị Hoa
	

	5
	Thứ Sáu
27/8
	Khoa ATTP-YTCC&DD
	Vi Thị Trang
	

	6
	Thứ Bảy
28/8
	
	Hồ Thị Thanh
	

	7
	Chủ Nhật
29/8
	
	Nguyễn Tuấn Anh
	


Ghi chú: 
	Thời gian:
			- Cán bộ Khoa khám bệnh bắt đầu từ 6g30 đến 11g00 và 13g30 đến 17 giờ. 
			- Cán bộ hỗ trợ bắt đầu từ 7g00 đến 11g30 và 13g30 đến 17 giờ.
[bookmark: _GoBack]	Trưởng các Khoa, Phòng được phân công có trách nhiệm điều động cán bộ thuộc khoa, phòng mình tham gia hỗ trợ.
	Khi có thay đổi Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ sẽ phân công lại sau.
